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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.  ( mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm)

Câu 1. Đây là chiếc máy tính của Pascaline có tên là?
[image: ]
A. Chiếc máy tính cơ học				B.  Bàn phím số
C. Máy tính điện – cơ				D. Đáp án khác
Câu 2. Trong lịch sử máy tính điện tử, có bao nhiêu thế hệ máy tính?
A. 1			B. 3			C. 5			D. 7
Câu 3. Thành phần điện tử chính của máy tính điện tử thế hệ thứ 4 là
A. Đèn điện tự chân không			
B. Bóng bán dẫn, mạch tích hợp
C. Vi xử lí, vi xử lí mật độ tích hợp siêu cao	
D. Mạch tích hợp cỡ rất lớn và bộ vi xử lí
Câu 4.  Từ nào còn thiếu vào chỗ trống:
Thế giới đang biến đổi …… nhờ sự phát triển của công nghệ máy tính
	 A. Nhanh chóng và cơ bản
	 B. Từ từ và sâu sắc

	 C. Nhanh chóng và sâu sắc
	 D. Từ từ và cơ bản


Câu 5.  Thông tin số là thông tin được mã hóa thành:
	 A. Các đoạn phim
	 B. Các bức ảnh
	 C. Các dãy bit
	 D. Các dòng điện


Câu 6.  Từ nào còn thiếu trong chỗ trống:
Thông tin số cần được quản lý, khai thác ……….. và có trách nhiệm
	 A. Tối đa
	 B. Nhanh chóng
	 C. An toàn
	 D. Tự do


Câu 7.  Bộ vi xử lý là linh kiện máy tính dựa trên công nghệ nào?
A. Mạch tích hợp hàng chục, hàng trăm linh kiện bán dẫn
B. Linh kiện bán dẫn đơn giản
C. Đèn điện tử chân không.
D. Mạch tích hợp cỡ lớn, gồm hàng chục nghìn đến hàng triệu linh kiện bán dẫn.
Câu 8.  Chiếc máy tính cơ học đầu tiên có tên là Pascaline do ông Blaise Pascal cho ra đời có máy phép tính?
	 A. 1.
	 B. 2.
	 C. 3.
	 D. 4.


Câu 9: Đâu không phải là một trong những đặc điểm chính của thông tin số?
A. Dễ dàng nhân bản                                B. Khó lan truyền 
C. Khó bị xóa bỏ hoàn toàn                      D. Có thể được truy cập từ xa nếu được phép
Câu 10:  Máy tính đã thay đổi thế giới theo nhiều cách. Nguyên do vì:
A. Máy tính có khả năng tự ý thức
B. Máy tính có thể hoạt động bền bỉ, xử lý dữ liệu chính xác với dung lượng lớn, tốc độ cao
C. Máy tính có giá thành ngày càng cao
D. Cả ba phương án trên
Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không thuộc về thông tin số?
A. Nhiều người có thể truy cập đồng thời.
B. Chỉ cho phép một người sử dụng tại một thời điểm.
C. Có công cụ hỗ trợ tìm kiếm, xử lí, chuyển đổi hiệu quả.
D. Có thể truy cập từ xa.
Câu 12: Hành vi nào không vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A. Quay phim trong rạp chiếu phim 		
B. Chụp ảnh ở nơi không cho phép.
C. Ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện.
D. Mua bản quyền phần mềm duyệt virus máy tính.
Câu 13: Thế hệ thứ tư trong lịch sử phát triển máy tính diễn ra vào năm nào?
A. 1965 – 1974.		B. 1990 – nay.	C. 1974 – 1990.		D. 1955 – 1965.
Câu 14: Em hãy chọn phương án ghép đúng.
Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn,........
A. Được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.
B. Được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.
C. Được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau.
D. Được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy.
Câu 15: Học sinh ở cuối năm học lớp 9 thường cần tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào lớp 10. Giữa thông tin tìm được từ các nguồn sau đây, thông tin nào đáng tin cậy hơn?
A. Từ Internet.
B. Thông báo chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.
C. Qua thông tin từ bạn bè				D. Thông tin từ facebook.
Câu 16: Máy tính được phát triển từ những năm 1990 đến nay sử dụng công nghệ
A. bóng bán dẫn		B. mạch tích hợp	C. vi xử lí ULSI 	D. vi xử lí VLSI
Câu 17: Tầm quan trọng của việc biết khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy là:
A. Sử dụng nguồn thông tin sai lệch			B. Đưa ra được quyết định phù hợp
C. Hành động không phù hợp				D. Suy nghĩ không phù hợp
Câu 18: Thông tin giả, sai sự thật trên Internet gây ra những tác hại, ảnh hưởng xấu đến cá nhân, tổ chức cộng đồng. Phát biểu nào dưới đây thể hiện sự khai thác và sử dụng thông tin trên Internet một cách hiệu quả?
A. Đọc những nguồn thông tin từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được kiểm duyệt trước khi đăng tải
B. Sử dụng những thông tin trên trang web có tính chất quảng cáo, bán hàng
C. Tìm hiểu những bài viết có nội dung chưa được cập nhật, đính chính thông tin đã đăng tải
D. Nghiên cứu những bài viết có mục đích xâm phạm, bôi nhọ cá nhân
Câu 19: Bức ảnh số khác với ảnh trên giấy ở?
A. Không tốn vật liệu		B. Khi bức ảnh được gửi đi thì người gửi vẫn còn ảnh
C. Cả hai đáp án trên đều đúng		D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 20.  Tại sao các thông tin số khó bị xóa bỏ hoàn toàn
A. Vì các thông tin đã được mã hóa.
B. Vì nhân bản và chia sẻ thông tin số rất khó khăn.
C. Vì không có kết nối Internet
D. Vì nhân bản và chia sẻ thông tin số rất dễ dàng.
Câu 21.  Chiếc máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới có tên là:
	 A. ENIAC
	 B. UNIVAC
	 C. Apple
	 D. IBM


Câu 22: Đâu là ví dụ về việc máy tính thay đổi lĩnh vực giáo dục?
A. Đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe
B. Khai thác thông tin trên Internet
C. Thiết bị bay thông minh hỗ trợ quan sát vùng trời, vùng biển
D. Camera an ninh phát hiện những hiện tượng vi phạm pháp luật.
Câu 23. Máy tính Babbage có tính năng hoạt nào?
A. Thực hiện phép cộng.			B. Thực hiện phép trừ.
C. Thực hiện bốn phép tính số học.	D. Thực hiện nhiều ứng dụng ngoài bốn phép tính 
Câu 24. Từ nào sau đây xuất hiện nhiều nhất cùng với từ “tìm kiếm", thuật ngữ được sử dụng để nói về việc tra cứu thông tin trên Internet?
A. Trang web.		B. Từ khóa		C. Báo cáo.			D. Biểu mẫu.
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a,b,c,d học sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 25. Tình huống: Bạn An thường xuyên cập nhật mạng xã hội để sử dụng công nghệ số và tạo ra sản phẩm số. 
A. An chia sẻ trang web mua bán động vật quý hiếm.
B. Viết một báo tường lớp mình lên trang cá nhân và chia sẻ cho các bạn trong lớp cùng xem.
C.  Tải một video trên mạng về máy tính và xem như là mình tạo ra.
D. Tạo một trang Web chia sẻ kinh nghiệm học tập cho các bạn.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 26 : (1 điểm)
- Nêu các điều lưu ý để tránh các vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số 
Câu 27 : (1 điểm)  
- Nêu một số cách xác định thông tin đáng tin cậy. 
Câu 28 : (1 điểm). 
- Nêu một vài hành động chưa đúng của em khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số mà em đã mắc phải. Nêu cách em sẽ phòng tránh hoặc từ bỏ vi phạm. (1 điểm)

	….HẾT….
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